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 (Ngày nhận bài: 04-8-2025; Ngày chấp nhận đăng: 17-9-2025) 

Tóm tắt. Nghiên cứu này đánh giá tác động của việc thực hành quy tắc 3R (Giảm thiểu – Tái sử dụng – Tái 

chế) đến hiệu quả phát triển bền vững của các doanh nghiệp F&B tại thành phố Huế, trong bối cảnh địa 

phương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Dữ liệu được thu thập từ 220 doanh 

nghiệp đại diện ba phân khúc dịch vụ ăn uống, sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 

và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả cho thấy thực hành 3R có ảnh hưởng tích cực đến cả ba khía 

cạnh của phát triển bền vững: hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường và hiệu quả xã hội. Trong đó, tác động 

đến yếu tố môi trường là mạnh nhất, tiếp theo là xã hội và kinh tế. Những phát hiện này củng cố luận điểm 

rằng 3R không chỉ mang lại lợi ích môi trường mà còn là công cụ chiến lược giúp nâng cao hiệu quả vận hành 

và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp. Nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy hành 

vi 3R, bao gồm hỗ trợ tài chính, đào tạo chuyên sâu, nâng cấp hạ tầng tái chế và xây dựng hệ thống đánh giá 

hiệu quả 3R trong doanh nghiệp. 

Từ khóa: 3R, F&B, hiệu quả bền vững, SEM 
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Abstract. This study investigates the impact of 3R practices (Reduce – Reuse – Recycle) on the sustainable 

performance of F&B enterprises in Hue City, within the broader context of promoting a circular economy. 

Data were collected from 220 businesses across three main F&B service types and analyzed using 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Modeling (SEM). The results reveal that 3R 

practices significantly and positively influence all three pillars of sustainability: economic performance, 

environmental impact, and social contribution. Among them, the environmental dimension is the most 

strongly affected, followed by social and economic aspects. These findings reinforce the idea that 3R practices 

not only enhance environmental protection but also serve as strategic tools for improving operational 

efficiency and brand reputation. Based on the results, the study proposes key policy implications, including 

financial incentives, targeted training programs, upgraded recycling infrastructure, and standardized 

assessment frameworks to measure 3R effectiveness in enterprises. 

Keywords: 3R, F&B, sustainable performance, SEM 

1 Đặt vấn đề 

Ngành F&B tại Việt Nam là một trong những lĩnh vực phát triển năng động, với mức tăng 

trưởng 11,47% trong năm 2023, tương đương doanh thu 590.000 tỷ đồng. Riêng phân khúc ăn tại 

chỗ chiếm 538.500 tỷ đồng, tăng 10,87% so với năm trước đó [1]. Điều này cho thấy tiềm năng lớn 

cũng như thách thức nghiêm trọng về quản lý chất thải, đặc biệt là chất thải thực phẩm – vốn là 

nguồn phát sinh chất thải chiếm tỷ lệ lớn trong hệ thống F&B. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường 

Hoa Kỳ, năm 2010 ghi nhận khoảng 34 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí tại Hoa Kỳ. Lãng phí thực 

phẩm không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn dẫn đến tác động môi trường lớn như phát thải khí 

nhà kính, chiếm khoảng 8–10% tổng lượng phát thải toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc áp dụng 

quản lý chất thải thực phẩm theo phương pháp 3R tại các nhà hàng, quán ăn không chỉ góp phần 

bảo vệ môi trường mà còn có thể cải thiện biên lợi nhuận thông qua việc tối ưu hóa nguyên liệu 

đầu vào và giảm thiểu chi phí xử lý chất thải. Việc triển khai hiệu quả quy tắc 3R được xem là chìa 

khóa để hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống – một mô hình 

đã được nêu rõ trong kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030. 
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Trước sự gia tăng quan tâm toàn cầu về các vấn đề môi trường và xã hội, ngày càng nhiều 

doanh nghiệp F&B tại Huế bắt đầu quan tâm đến các giải pháp phát triển bền vững. Các xu hướng 

mới như sử dụng nguyên liệu hữu cơ, giảm thiểu nhựa và bao bì, cũng như tái chế và tái sử dụng 

sản phẩm phụ trong quy trình sản xuất đang được áp dụng. Mô hình 3R được xem là một giải 

pháp chiến lược vì giúp tối ưu hóa vòng đời sản phẩm, giảm chi phí, nâng cao hình ảnh doanh 

nghiệp và hướng đến trách nhiệm xã hội. Hơn nữa, thực hành 3R không chỉ là ứng dụng công nghệ 

mà còn là quá trình "tái sinh" tài nguyên, văn hóa và môi trường sống. Trong bối cảnh Huế đang 

triển khai các chương trình về kinh tế tuần hoàn – một trong những trọng tâm trong định hướng 

chính sách quốc gia về bảo vệ môi trường – mô hình 3R trở nên dễ tiếp cận và dễ triển khai, đặc 

biệt là trong ngành dịch vụ ăn uống. Việc nâng cao nhận thức cho nhân viên và khách hàng trong 

các cơ sở F&B tại Huế sẽ góp phần hình thành hành vi tiêu dùng bền vững và ngăn ngừa lãng phí 

thực phẩm [2]. 

Thành phố Huế là một ví dụ điển hình về tiềm năng phát triển ngành F&B bền vững. Với 

việc Huế được phê duyệt trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào đầu năm 2025, cùng 

lượng khách du lịch dự kiến tăng mạnh, nhu cầu dịch vụ ăn uống tại địa phương sẽ gia tăng đáng 

kể. Thêm vào đó, việc Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt kế hoạch triển khai kinh tế tuần 

hoàn vào tháng 12 năm 2022 đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp F&B tại địa phương 

tích cực tìm hiểu và áp dụng quy tắc 3R trong hoạt động kinh doanh củ[a mình. Sự kết hợp giữa 

yêu cầu phát triển kinh tế – dịch vụ và nhu cầu bảo vệ môi trường chính là động lực để ngành F&B 

chuyển mình theo hướng phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của nghiên cứu này 

là đánh giá mối quan hệ giữa việc thực hành quy tắc 3R trong quản lý chất thải thực phẩm và sự 

bền vững của doanh nghiệp trong ngành F&B, đồng thời xác định khả năng đóng góp của hoạt 

động này vào các mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường và 

hiệu quả xã hội. 

2 Cơ sở lý thuyết 

2.1 Khái niệm 3Rs 

Khái niệm 3R được tổ chức thành một kim tự tháp thứ bậc, trong đó giảm thiểu (Reduce) là 

ưu tiên cao nhất tiếp theo là Tái sử dụng (Reuse) sau cùng là Tái chế (Recycle). Mô hình “3R” – 

giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế – là một khái niệm nền tảng trong quản lý chất thải. Việc thực 

hành 3R bao gồm nhiều biện pháp và kỹ thuật khéo léo nhằm giảm thiểu khối lượng chất thải bị 

loại bỏ [3].  

Giảm thiểu chất thải thực phẩm (reduce) 

Giảm thiểu chất thải thực phẩm được xem là biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả nhất mà doanh 

nghiệp có thể thực hiện để quản lý chất thải. Đây thường là bước đầu tiên trong việc xử lý chất thải 

thực phẩm. Bằng cách thiết kế các hệ thống và chính sách nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu hoặc tránh 
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Giảm thiểu

Tái sử dụng

Tái chế

tạo ra chất thải ngay từ đầu, doanh nghiệp có cơ hội tiết kiệm chi phí thực phẩm và lao động trong 

khi tạo ra tác động tích cực lớn nhất đối với môi trường [4]. Khi doanh nghiệp ngăn ngừa chất thải, 

họ không phải chi tiền mua nguyên liệu thô mà cuối cùng sẽ bị vứt bỏ. Đồng thời, họ cũng tiết 

kiệm được chi phí nhân công và các chi phí liên quan đến việc xử lý hoặc vận chuyển chất thải. 

Việc giảm thiểu chất thải thực phẩm và các loại chất thải khác góp phần đáng kể vào việc giảm tác 

động đến môi trường và tiết kiệm chi phí. 

Tái sử dụng chất thải thực phẩm (reuse) 

Tái sử dụng chất thải thực phẩm được hiểu là tận dụng lại giá trị của những món ăn vốn dĩ 

sẽ bị bỏ đi. Trong ngành dịch vụ thực phẩm, các phương pháp tái sử dụng phổ biến bao gồm: tận 

dụng thực phẩm nấu thừa để chế biến lại thành món mới, quyên góp thực phẩm còn ăn được cho 

các chương trình cứu trợ thực phẩm hoặc các tổ chức từ thiện [4]. Một số ví dụ cụ thể gồm việc tái 

sử dụng chai nhựa, túi mua sắm, báo cũ, khăn vải… Các quốc gia như Phần Lan và Đức đạt tỷ lệ 

tái sử dụng trên 70%, trong đó 95% bao bì nước giải khát là loại có thể nạp lại (refillable) [5]. 

Tái chế chất thải thực phẩm (recycle) 

Tái chế được định nghĩa là sử dụng các vật liệu đã qua sử dụng (rác thải) để xử lý và chuyển 

thành sản phẩm mới nhằm tránh lãng phí các nguyên liệu có thể còn sử dụng được [6]. Nghiên 

cứu cho thấy rằng việc tái chế hoặc ủ phân từ chất thải hữu cơ giúp chuyển đổi chất thải thành sản 

phẩm có giá trị sử dụng. Nếu thực phẩm không còn ăn được, doanh nghiệp có thể bán hoặc tặng 

chất thải thực phẩm cho các công ty sản xuất phân hữu cơ, nơi chúng sẽ được phối trộn với các vật 

liệu hữu cơ khác để sản xuất ra chất cải tạo đất [7]. Ngoài ra, cũng có các dịch vụ tái chế chuyên 

biệt dành cho các loại chất thải như mỡ, dầu ăn đã qua sử dụng, và phế phẩm từ động vật. Trong 

các quốc gia phát triển, tái chế được tổ chức thông qua các chương trình thu gom tại hộ gia đình, 

trạm thu mua (buy-back centers), và các mô hình hợp tác công – tư. Ví dụ, tỷ lệ tái chế ở Đức và 

Áo vượt 60%, trong khi ở Hàn Quốc đạt trên 90% [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mô hình 3R [8] 
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2.2 Lợi ích của thực hành 3R  

Cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh 

Hiệu quả hoạt động kinh doanh được định nghĩa là mức độ mà một mục tiêu cụ thể đã hoặc 

đang được hoàn thành, phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận từ các khoản đầu tư, đồng thời đáp 

ứng được kỳ vọng của cả chủ sở hữu và khách hàng [4]. Trong bối cảnh ngành dịch vụ ăn uống 

cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trở thành một mục 

tiêu sống còn của các doanh nghiệp.  

 Góp phần bảo vệ môi trường 

Môi trường được định nghĩa là tập hợp các yếu tố, điều kiện và tác nhân – bao gồm cả sinh 

học (biotic) và phi sinh học (abiotic) – có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của các sinh 

vật sống [9]. Các yếu tố phi sinh học bao gồm ánh sáng, nhiệt độ, nước và các loại khí, trong khi 

các yếu tố sinh học bao gồm toàn bộ sinh vật sống trong môi trường đó. Việc bảo vệ môi trường có 

vai trò thiết yếu trong việc duy trì sự phát triển bền vững và khả năng thích nghi của các sinh vật 

trong hệ sinh thái. 

Việc thực hành quy tắc 3R – giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế – đặc biệt trong lĩnh vực dịch 

vụ ăn uống, giúp làm giảm lượng chất thải hữu cơ, góp phần hạn chế khí thải nhà kính (như CH₄ 

và CO₂) phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải trong bãi rác. Đồng thời, các hoạt động như phân 

loại rác tại nguồn, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường và đóng góp thực phẩm thừa 

cho các mục đích tái sử dụng (ví dụ: thức ăn chăn nuôi, ủ phân hữu cơ) là các biện pháp thiết thực 

giúp duy trì sự cân bằng sinh thái và giảm áp lực lên hệ thống xử lý rác thải quốc gia. 

Gắn kết cộng đồng 

Gắn kết cộng đồng trong hoạt động quản lý chất thải, đặc biệt thông qua thực hành 3R (giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế), đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng một hệ thống phát triển bền 

vững. Theo nhiều nghiên cứu, sự tham gia của cộng đồng không chỉ thúc đẩy hiệu quả trong công 

tác quản lý chất thải mà còn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi tiêu dùng, và củng cố sự đồng 

thuận xã hội trong các chiến lược bảo vệ môi trường [4]. 

Thực hành 3R, khi được triển khai hiệu quả trong cộng đồng dân cư hoặc tại các cơ sở dịch 

vụ như nhà hàng, không chỉ giúp giảm thiểu chất thải mà còn tạo ra giá trị xã hội thông qua các 

hình thức hợp tác, trao đổi tài nguyên, và chia sẻ trách nhiệm.  

Thực tiễn cho thấy, gắn kết cộng đồng là một yếu tố nền tảng để hiện thực hóa thành công 

các chính sách về 3R. Không có sự đồng thuận và tham gia chủ động từ người dân, các chương 

trình giảm thiểu rác thải sẽ thiếu bền vững và khó đạt được tác động dài hạn. Do đó, việc thiết kế 

các chiến lược can thiệp cần dựa trên việc xây dựng niềm tin, cung cấp kiến thức phù hợp, và tạo 

ra cơ chế khuyến khích cụ thể để duy trì sự tham gia liên tục từ cộng đồng. 
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2.3 Mô hình nghiên cứu 

Trong những năm gần đây, các tổ chức ngày càng có xu hướng đánh giá sự bền vững của 

doanh nghiệp bằng cách cân bằng giữa các chỉ số kinh tế với hiệu quả hoạt động xã hội và môi 

trường [10], nhằm phản ánh đầy đủ hơn các lợi ích thu được trên nhiều phương diện khác nhau 

[11]. Việc liên kết giữa thực hành kinh tế tuần hoàn và hiệu quả hoạt động bền vững là hết sức 

quan trọng nhằm đảm bảo rằng các cải tiến đạt được là thực chất [12], đặc biệt là trong quá trình 

hỗ trợ và định hướng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình chuyển đổi [13]. Khái niệm 

phát triển bền vững đã được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Dưới góc nhìn của mô hình 

“ba trụ cột”, phát triển bền vững là sự tích hợp giữa các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường nhằm 

định hướng hoạt động của các bên liên quan. Mặc dù ban đầu phát triển bền vững được xem là 

một chi phí phát sinh thêm đối với doanh nghiệp, nhưng các bằng chứng gần đây đã cho thấy rằng 

các hoạt động bền vững thực sự có thể tạo ra giá trị cho tổ chức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Nguồn: Nhóm tác giả, 2025 

Các lợi ích đã được ghi nhận như nâng cao năng suất doanh nghiệp và cải thiện hình ảnh 

thương hiệu [14, 15] có thể trở thành động lực thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào 

thực hành kinh tế tuần hoàn. Nhiều phân tích đã chỉ ra mối liên hệ giữa các thực hành kinh tế tuần 

hoàn và hiệu quả môi trường, cũng như tác động của các chiến lược phát triển bền vững đến hiệu 

quả môi trường và tài chính. Tuy vậy, hệ thống tài liệu nghiên cứu về chủ đề này vẫn còn thiếu 

tính nhất quán và chưa đạt được sự đồng thuận rõ ràng. 

Phần lớn các nhà quản lý hiện nay đã nhận thức rõ các lợi ích mà thực hành bền vững mang 

lại, từ đó thúc đẩy sự thay đổi trong ưu tiên chiến lược và hoạt động vận hành của nhiều doanh 

nghiệp. Các hoạt động hướng tới bền vững cần kết hợp hài hòa lợi ích xã hội, môi trường và kinh 

tế để có thể đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và các bên liên quan, thông qua các nỗ lực hợp tác 

[16]. Dựa vào các nghiên cứu của [16, 17], trong nghiên cứu này, hiệu quả kinh tế được đánh giá 

bởi các chỉ số về chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất và lợi nhuận. Hiệu quả môi trường được đánh 

Giảm thiểu 

Tái sử dụng 
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giá thông qua các chỉ tiêu về giảm chất thải, tiêu chuẩn môi trường và lượng khí thải CO2. Hiệu 

quả xã hội được đo lường thông qua các tiêu chí về môi trường làm việc, mối quan hệ với cộng 

đồng và chất lượng cuộc sống (Phụ lục A1). 

Giả thuyết nghiên cứu: 

H1: Thực hành qui tắc 3R có tác động thuận chiều đến hiệu quả kinh tế tại các doanh nghiệp F&B 

trên địa bàn thành phố Huế. 

H2: Thực hành qui tắc 3R có tác động thuận chiều đến hiệu quả môi trường tại các doanh nghiệp 

F&B trên địa bàn thành phố Huế. 

H3: Thực hành qui tắc 3R có tác động thuận chiều đến hiệu quả xã hội tại các doanh nghiệp F&B 

trên địa bàn thành phố Huế. 

3 Phương pháp nghiên cứu 

3.1  Phương pháp thu thập số liệu 

Phương pháp lấy mẫu phi xác suất được áp dụng nhằm thu thập mẫu đại diện cho ba loại 

hình doanh nghiệp F&B chính, bao gồm: cơ sở chỉ phục vụ đồ uống, nhà hàng phục vụ nhanh, và 

nhà hàng phục vụ đầy đủ. 

Kích thước mẫu trong nghiên cứu này được xác định dựa trên phương pháp lấy mẫu phi 

xác suất, sử dụng công thức do [18] đề xuất: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Trong đó:  

n: kích thước mẫu cần;  

N = 375: tổng thể nghiên cứu (số lượng doanh nghiệp thuộc phạm vi nghiên cứu);  

e = 0,05: sai số cho phép (tương ứng với độ tin cậy khoảng 95%) 

Trong mô hình phương trình cấu trúc (SEM), vốn dựa trên lý thuyết phân phối mẫu lớn, 

kích thước mẫu tối thiểu là 200 và tối ưu là 300. Nhằm đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu và giảm 

thiểu ảnh hưởng của phản hồi không hợp lệ, nhóm nghiên cứu đã phát ra 230 bảng khảo sát cho 

các doanh nghiệp. Trong đó, có 10 bảng bị loại bỏ do không hoàn chỉnh hoặc không nhất quán. Vì 

vậy, kích thước mẫu hợp lệ cuối cùng dùng cho phân tích định lượng là 220 doanh nghiệp, đáp 

ứng yêu cầu tối thiểu cho kiểm định thống kê. 
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3.2  Phương pháp xử lý số liệu 

Việc xử lý và phân tích dữ liệu định lượng được tiến hành thông qua các kỹ thuật thống kê 

bao gồm: thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha. Sau đó, phân tích 

nhân tố khẳng định (CFA) được thực hiện nhằm xác nhận độ phù hợp của mô hình đo lường. Theo 

[19], mô hình được xem là phù hợp khi đạt các ngưỡng sau: GFI > 0,80; CFI và TLI > 0,90; CMIN/df 

< 2; RMSEA < 0.08; PCLOSE > 0,05. 

Ngoài ra, nghiên cứu còn đánh giá độ tin cậy cấu trúc, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của 

các thang đo. Cuối cùng, mô hình phương trình cấu trúc (SEM) được sử dụng để kiểm định các giả 

thuyết nghiên cứu ban đầu. Nghiên cứu sử dụng SEM để phân tích mối hệ giữa thực hành qui tắc 

3R với các chỉ số bền vững do SEM cung cấp nhiều chỉ số phù hợp (CFI, TLI, RMSEA…) giúp đánh 

giá toàn bộ mô hình, trong khi hồi quy chủ yếu dựa vào R² và kiểm định giả thuyết từng phần [20], 

SEM tính đến sai số của biến quan sát, giúp ước lượng chính xác hơn; hồi quy tuyến tính giả định 

biến độc lập được đo lường hoàn hảo [21], đặc biệt hữu ích trong marketing, quản trị, tâm lý học, 

nơi biến ẩn đóng vai trò quan trọng [19]. 

4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1  Mô tả mẫu nghiên cứu và tình hình áp dụng qui tắc 3Rs tại các doanh nghiệp F&B trên 

địa bàn thành phố Huế 

Theo số liệu điều tra ở Bảng 1, ngành F&B tại thành phố Huế cho thấy sự thống trị mạnh mẽ 

của các nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh, chiếm 45% tổng số cơ sở F&B. Điều này phản ánh xu hướng 

ngày càng tăng về nhu cầu ăn uống nhanh chóng và tiện lợi, có thể được thúc đẩy bởi sự thay đổi 

trong lối sống của người tiêu dùng, sự phát triển của du lịch và quá trình đô thị hóa. Các cửa hàng 

đồ uống, bao gồm quán cà phê, trà sữa và quầy giải khát, chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 35%, cho 

thấy một văn hóa cà phê sôi động và sự phổ biến của các địa điểm gặp gỡ xã hội, đặc biệt là trong 

giới trẻ. Nhà hàng phục vụ đầy đủ chiếm tỷ trọng nhỏ nhất với 20%, gợi ý rằng có thể do rào cản 

vận hành cao hơn hoặc đây là một phân khúc thị trường ngách tập trung vào trải nghiệm ăn uống 

với giá cao.  

Nhìn chung, bức tranh F&B tại Huế mang đặc trưng của xu hướng trẻ trung, năng động, ưu 

tiên sự nhanh chóng và giá cả phải chăng, đồng thời vẫn duy trì sự hiện diện của hình thức ăn 

uống truyền thống. Sự thống trị của các nhà hàng dịch vụ nhanh cho thấy xu hướng tiêu dùng 

hướng đến sự tiện lợi và quay vòng nhanh, điều này vừa mang lại cơ hội vừa đặt ra thách thức đối 

với quản lý chất thải bền vững. Các nhà hàng dịch vụ nhanh thường hoạt động theo mô hình khối 

lượng lớn, lợi nhuận thấp và phụ thuộc nhiều vào bao bì sử dụng một lần (ví dụ: hộp đựng dùng 

một lần, dao muỗng nhựa, cốc uống). Do đó, phân khúc này đóng góp đáng kể vào lượng chất thải 

rắn, đặc biệt là nhựa và rác thải thực phẩm, nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách của các giải pháp 3R 

phù hợp. 
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Bảng 1. Các loại hình F&B 

  Số lượng  Tỷ lệ (%) 

Cửa hàng chỉ phục vụ đồ uống 76 35 

Nhà hàng dịch vụ đầy đủ 43 20 

Nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh 101 45 

Tổng 220 100 

Nguồn: Phân tích số liệu, 2025 

Kết quả khảo sát ở Bảng 2 cho thấy các doanh nghiệp F&B tại thành phố Huế đã triển khai 

nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu rác thải phát sinh trong quá trình kinh doanh. Trong số 272 lượt 

phản hồi ghi nhận, hoạt động được áp dụng phổ biến nhất là thiết kế thực đơn phân loại theo khẩu 

phần (vừa – nhỏ – lớn) với tỷ lệ 26%. Điều này phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp trong việc hạn 

chế lãng phí thực phẩm thông qua việc cung cấp lựa chọn linh hoạt, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng 

đa dạng. 

Bảng 2. Các hoạt động giảm thiểu 

 Tần suất Tỷ lệ (%) 

Sử dụng nguyên liệu thay thế túi nhựa dùng 1 lần (giấy, bã mía, thuỷ tinh ,...) 56 21 

Chỉ in hoá đơn khi khách yêu cầu 23 8 

Theo dõi số lượng tồn kho  65 24 

Thực đơn phân loại theo khẩu phần (vừa - nhỏ - lớn) 71 26 

Mua nguyên liệu vừa đủ trong ngày 57 21 

Tổng 272 100 

Nguồn: Phân tích số liệu, 2025 

Biện pháp theo dõi số lượng tồn kho chiếm 24%, cho thấy các doanh nghiệp chú trọng quản 

lý chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu nguyên liệu dư thừa và rác thải thực phẩm. Các hoạt động mua 

nguyên liệu vừa đủ trong ngày (21%) và sử dụng nguyên liệu thay thế túi nhựa dùng một lần như 

giấy, bã mía, thuỷ tinh (21%) cũng được triển khai, góp phần đồng thời giảm phát sinh rác thải 

nhựa và thực phẩm. Ngược lại, biện pháp chỉ in hoá đơn khi khách yêu cầu có tỷ lệ áp dụng thấp 

nhất (8%), cho thấy vẫn còn dư địa cải thiện trong việc hạn chế sử dụng giấy in và rác thải liên 

quan đến hoạt động vận hành. 
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Nhìn chung, số liệu cho thấy xu hướng các doanh nghiệp F&B ở Huế ưu tiên các biện pháp 

gắn với giảm thiểu rác thải thực phẩm và quản lý nguyên liệu, trong khi các giải pháp liên quan 

đến giảm thiểu rác thải giấy và bao bì vẫn chưa được áp dụng rộng rãi. Điều này gợi ý rằng các 

chính sách hỗ trợ và chương trình nâng cao nhận thức cần tập trung hơn vào việc khuyến khích 

giảm sử dụng giấy, hóa đơn in và bao bì nhựa dùng một lần để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải 

bền vững. 

Số liệu ở Bảng 3 cho thấy trong tổng số 171 lượt phản hồi, biện pháp được áp dụng phổ biến 

nhất là tái sử dụng đồ nội thất và vật dụng trang trí, chiếm 46%. Điều này phản ánh sự quan tâm 

của doanh nghiệp đối với việc kéo dài vòng đời sản phẩm và tiết kiệm chi phí, đồng thời góp phần 

giảm phát sinh rác thải rắn. 

Bảng 3. Các hoạt động tái sử dụng 

  Tần suất  Tỷ lệ (%) 

Dùng khăn vải thay khăn giấy 38 22 

Tái sử dụng đồ nội thất, trang trí 78 46 

Tái sử dụng nguyên liệu phụ (vỏ rau củ dùng làm nước dùng, hoặc bón cho cây 40 23 

Thiết lập hệ thống refill để giảm số lượng chai nhựa bán ra 15 9 

Tổng 171 100 

Nguồn: Phân tích số liệu, 2025 

Biện pháp tái sử dụng nguyên liệu phụ như vỏ rau củ để nấu nước dùng hoặc làm phân bón 

được áp dụng ở mức 23%, thể hiện sự gắn kết giữa hoạt động kinh doanh ẩm thực và mô hình kinh 

tế tuần hoàn trong quản lý tài nguyên. Việc dùng khăn vải thay thế khăn giấy chiếm 22%, cho thấy 

các doanh nghiệp bắt đầu chú trọng đến việc giảm thiểu rác thải giấy thông qua các giải pháp thay 

thế bền vững. Tuy nhiên, thiết lập hệ thống refill nhằm giảm lượng chai nhựa bán rachỉ đạt 9%, 

phản ánh mức độ triển khai còn hạn chế và tiềm ẩn dư địa phát triển trong tương lai. 

Có thể nói các hoạt động tái sử dụng tại doanh nghiệp F&B ở Huế hiện tập trung nhiều vào 

khía cạnh nội thất và nguyên liệu phụ, trong khi các giải pháp trực tiếp hướng tới giảm thiểu bao 

bì nhựa và đồ dùng một lần vẫn chưa phổ biến. Điều này gợi ý rằng cần có thêm chính sách khuyến 

khích và hỗ trợ kỹ thuật để mở rộng áp dụng các mô hình refill, qua đó góp phần nâng cao hiệu 

quả quản lý chất thải và thúc đẩy chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực F&B. 

Số liệu khảo sát ở Bảng 4 cho thấy các doanh nghiệp F&B tại thành phố Huế đã triển khai 

một số hoạt động tái chế nhằm giảm thiểu rác thải và tận dụng nguồn nguyên liệu phụ. Trong tổng 

số 176 phản hồi, biện pháp tái sử dụng bã cà phê được áp dụng phổ biến nhất, chiếm 56%. Đây là 

kết quả đáng chú ý, phản ánh sự gắn kết giữa đặc thù ngành F&B địa phương (nhiều quán cà phê, 
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trà sữa) với nỗ lực tái chế phụ phẩm thành sản phẩm có ích, chẳng hạn như làm phân bón hữu cơ 

hoặc nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm. 

Hoạt động tái sử dụng dầu ăn đã qua sử dụng đạt 23%, cho thấy mức độ nhận thức nhất 

định về việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hướng đến các mô hình tái chế bền vững. Tuy 

nhiên, các hoạt động liên quan đến phân loại rác tại nguồn (18%) và hợp đồng với đơn vị thu gom 

rác tái chế (3%) lại có tỷ lệ rất thấp, phản ánh sự hạn chế trong việc kết nối giữa doanh nghiệp và 

hệ thống quản lý chất thải chính thức. Thực tiễn tái chế trong các doanh nghiệp F&B tại Huế hiện 

tập trung nhiều vào tận dụng phụ phẩm trong sản xuất – kinh doanh (bã cà phê, dầu ăn), trong khi 

các hoạt động mang tính hệ thống và chính quy như phân loại rác và hợp tác với đơn vị thu gom 

vẫn chưa phổ biến. Điều này cho thấy tiềm năng mở rộng các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và cơ 

chế chính sách để tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và hệ thống tái chế đô thị, từ đó nâng cao 

hiệu quả quản lý chất thải bền vững tại địa phương. 

Bảng 4. Các hoạt động tái chế 

  Tần suất  Tỷ lệ (%) 

Phân loại rác tại nguồn 32 18 

Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tái chế 5 3 

Tái sử dụng dầu ăn đã qua sử dụng  41 23 

Tái sử dụng bả cà phê 98 56 

Tổng 176 100 

Nguồn: Phân tích số liệu, 2025 

4.2 Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha  

Bảng 5 trình bày kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo đối với bốn nhóm biến quan sát, 

bao gồm Thực hành qui tắc 3R (TRP), Hiệu quả kinh tế (ECP), hiệu quả môi trường (ENP), và hiệu 

quả xã hội (SOP). Tất cả các nhóm biến đều đạt yêu cầu về độ tin cậy nội tại với hệ số Cronbach’s 

Alpha vượt ngưỡng tối thiểu 0,70 như khuyến nghị của [18] cho thấy các thang đo có độ nhất quán 

nội tại cao. 

Cụ thể, nhóm hiệu quả kinh tế (ECP) gồm 4 biến quan sát, có hệ số tải nhân tố nằm trong 

khoảng từ 0,897 đến 0,919, hệ số Cronbach’s Alpha đạt 0,944 và AVE (Average Variance Extracted) 

là 0,721. Đây là nhóm có độ tin cậy cao nhất trong số các thang đo, cho thấy các mục hỏi trong 

nhóm này đo lường nhất quán cùng một khái niệm tiềm ẩn. Tiếp đến, nhóm hiệu quả môi trường 

(ENP) gồm 3 biến quan sát, có hệ số tải từ 0,854 đến 0,860, với Cronbach’s Alpha là 0,853 và AVE 

đạt 0,660. Điều này cho thấy thang đo không chỉ đáng tin cậy mà còn có khả năng trích xuất phương 

sai từ các biến quan sát một cách hiệu quả. Cuối cùng, nhóm hiệu quả xã hội (SOP) cũng bao gồm 
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3 biến quan sát với hệ số tải từ 0,830 đến 0,885, Cronbach’s Alpha là 0,842 và AVE đạt 0,651, đều 

vượt ngưỡng chấp nhận được [22]. 

Bảng 5. Phân tích độ tin cậy của thang đo 

Nhóm biến Số lượng biến quan sát Factor Loadings Crobach’s Alpha AVE 

Thực hành 3R (TRP) 8 0,476-0,890 0,925 0,623 

Kinh tế (ECP) 4 0,897-0,919 0,944 0,721 

Môi trường (ENP) 3 0,854-0,860 0,853 0,660 

Xã hội (SOP) 3 0,830-0,885 0,842 0,651 

Nguồn: Phân tích số liệu, 2025 

Nhóm Thực hành qui tắc 3R (TRP) gồm 8 biến quan sát với hệ số tải dao động từ 0,476 đến 

0,890, Cronbach’s Alpha đạt 0,925 và AVE là 0,623. Mặc dù nhóm này có một biến quan sát có hệ 

số tải thấp nhất là 0,476, nhìn chung thang đo vẫn đạt tiêu chuẩn về độ tin cậy và giá trị hội tụ, tuy 

nhiên biến có tải thấp có thể cần được xem xét kỹ hơn trong bước xác nhận mô hình (CFA). 

4.3 Kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 

Để đánh giá giá trị phân biệt của các nhân tố trong mô hình đo lường, nghiên cứu đã sử 

dụng phương pháp so sánh giữa căn bậc hai của AVE (giá trị trên đường chéo) với hệ số tương 

quan giữa các cặp nhân tố (giá trị ngoài đường chéo), theo tiêu chuẩn của [22]. Kết quả cho thấy 

tất cả các giá trị căn bậc hai AVE của từng nhân tố đều lớn hơn các hệ số tương quan giữa nhân tố 

đó với các nhân tố còn lại. Cụ thể, căn bậc hai AVE của ECP (0,899) lớn hơn hệ số tương quan cao 

nhất giữa ECP và SOP (0,563), trong khi SOP có hệ số tự tương quan là 0,807, cao hơn mức tương 

quan cao nhất với các nhân tố còn lại (TRP = 0,678). Điều này khẳng định rằng mỗi cấu trúc trong 

mô hình đo lường đại diện cho một khái niệm riêng biệt, và không có sự chồng lấp đáng kể giữa 

các nhân tố. Do đó, mô hình nghiên cứu đạt được yêu cầu về giá trị phân biệt, đảm bảo tính hợp lệ 

cho các phân tích tiếp theo như phân tích nhân tố xác nhận (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính 

(SEM) [22]. 

Bảng 6. Kiểm định giá trị khác biệt của mô hình 

 TRP ECP ENP SOP 

TRP 0,789    

ECP 0,385 0,899   

ENP 0,516 0,325 0,812  

SOP 0,678 0,563 0,392 0,807 

Nguồn: Xử lý số liệu điều tra năm 2025 
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Trong bước tiếp theo mô hình phân tích nhân tố khẳng định (CFA) nhằm phân tích và xác 

nhận mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Sau khi thực hiện CFA, kết quả được 

trình bày tại Bảng 7. 

Để xác nhận mô hình đo lường, phân tích nhân tố khẳng định (CFA) đã được thực hiện và 

kết quả cho thấy mô hình phù hợp tốt với dữ liệu dựa trên nhiều chỉ số đánh giá độ phù hợp [23, 

24]. Kết quả CFA được trình bày trong Bảng 5 cho thấy mô hình đo lường đạt độ phù hợp tốt với 

dữ liệu nghiên cứu, dựa trên các chỉ số đánh giá phổ biến trong phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM). 

Cụ thể, chỉ số CMIN/df (Chi-square/độ tự do) đạt giá trị 1,280, nhỏ hơn ngưỡng 2, cho thấy mô 

hình có mức độ phù hợp cao [18]. Đây là một chỉ báo mạnh cho thấy sai số giữa ma trận phương 

sai-covariance quan sát và ma trận dự báo là thấp. 

Tiếp theo, chỉ số GFI (Goodness of Fit Index) đạt 0,826, thấp hơn ngưỡng khuyến nghị  > 0,85 

nhưng vẫn chấp nhận được trong điều kiện nghiên cứu xã hội với mẫu vừa phải [25]. Trong khi 

đó, các chỉ số đánh giá mô hình so sánh như CFI (Comparative Fit Index = 0,968) và TLI (Tucker-

Lewis Index = 0,965) đều vượt mức 0,95, cho thấy mô hình có mức độ phù hợp xuất sắc [26]. 

Đặc biệt, chỉ số sai số gần đúng RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation) đạt 0,036, thấp hơn ngưỡng 0,05, khẳng định mức độ phù hợp rất tốt của mô hình 

với dữ liệu mẫu [27]. Chỉ số RMSEA càng nhỏ càng cho thấy mô hình phù hợp tốt và ít sai lệch với 

thực tế. 

Bảng 7. Phân tích nhân tố khẳng định 

Chỉ số Tiêu chuẩn Kết quả Kết luận 

CMIN/df (Chi-square/degrees of freedom) ≤ 3 1,280 Tốt 

GFI (Goodness of Fit Index) > 0,85 0,826 Tốt 

CFI (Comparative Fit Index) ≥ 0,9 0,968 Tốt 

TLI (Tucker-Lewis Index) ≥ 0,9 0,965 Tốt 

RMSEA (Root mean square error of approximation) ≤ 0,08 0,036 Tốt 

Nguồn: Phân tích số liệu, 2025 

Tổng thể, các kết quả CFA khẳng định rằng mô hình đo lường có cấu trúc lý thuyết vững 

chắc và đáng tin cậy, đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính 

(SEM) nhằm kiểm định các mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn. 

Bảng 8 trình bày kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) nhằm kiểm định các 

giả thuyết liên quan đến ảnh hưởng của thực hành qui tắc 3R đến hiệu quả kinh tế, môi trường và 

xã hội của doanh nghiệp. Cả ba giả thuyết được đưa ra trong nghiên cứu đều được hỗ trợ thống 

kê với mức ý nghĩa cao (p < 0,001), cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa giữa biến độc lập và 3 biến 
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phụ thuộc. Cụ thể, giả thuyết H1 kiểm định ảnh hưởng của thực hành qui tắc 3R đến hiệu quả kinh 

tế (ECP) có hệ số hồi quy chuẩn hóa là 0,403, với hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa là 0,609, sai số chuẩn 

(S.E.) là 0,104 và thống kê tới hạn (C.R.) đạt 5,846. Điều này cho thấy thực hành qui tắc 3R có ý 

nghĩa đến hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp, phù hợp với các nghiên cứu trước đó về vai trò của 

động lực tài chính trong hành vi môi trường [28]. 

Giả thuyết H2 đánh giá tác động của thực hành qui tắc 3R đến hiệu quả môi trường (ENP), 

với hệ số hồi quy chuẩn hóa rất cao 0,655 và hệ số chưa chuẩn hóa 0,656. Với giá trị C.R. đạt 9,152 và 

p < 0.001, đây là mối quan hệ mạnh nhất trong mô hình, cho thấy rằng thực hành qui tắc 3R có ảnh 

hưởng sâu sắc đến mức độ cam kết của cá nhân/doanh nghiệp đối với các giá trị môi trường hướng 

đến việc thực hiện các hành vi bền vững. 

Giả thuyết H3 liên quan đến ảnh hưởng của thực hành qui tắc 3R đến hiệu quả xã hội cũng 

được xác nhận với hệ số hồi quy chuẩn hóa 0,605, hệ số chưa chuẩn hóa 0,691, sai số chuẩn 0,080, 

C.R. có giá trị là 8,633, và mức ý nghĩa p < 0,001. Điều này cho thấy rằng thực hành qui tắc 3R có 

ảnh hưởng đánh kể đến chuẩn mực xã hội, sự kỳ vọng từ cộng đồng và môi trường xung quanh 

nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Bảng 8. Kết quả phân tích SEM 

Giải 

thuyết 
 

Hệ số bêta chưa 

chuẩn hoá 

 Hệ số bêta 

chuẩn hoá 
S.E. C.R. P-value Kết luận 

H1 ECP <--- TRP 0,609 0,403 0,104 5,846 0,000 Chấp nhận 

H2 ENP<--- TRP 0,656 0,655 0,072 9,152 0,000 Chấp nhận 

H3 SOP<--- TRP 0,691 0,605 0,080 8,633 0,000 Chấp nhận 

Nguồn: Phân tích số liệu, 2025 

Như vậy, cả ba giả thuyết đều được hỗ trợ mạnh mẽ, xác nhận rằng hành vi thực hành 3R 

ảnh hưởng tích cực đến của các chủ thể trong mô hình nghiên cứu bao gồm yếu tố kinh tế, môi 

trường, và xã hội. Điều này gợi mở hàm ý chính sách rõ ràng trong việc thiết kế các chiến lược thúc 

đẩy hành vi tiêu dùng và sản xuất bền vững thông qua kết hợp các yếu tố động lực tài chính, nâng 

cao nhận thức môi trường và khuyến khích từ cộng đồng. 

5 Hàm ý chính sách và kết luận 

5.1 Hàm ý chính sách 

Từ các kết quả nghiên cứu, có thể rút ra một số hàm ý chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy 

việc thực hành 3R trong các doanh nghiệp F&B hướng đến phát triển bền vững: 
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Tăng cường chính sách khuyến khích tài chính và đầu tư xanh 

Nhà nước và chính quyền thành phố Huế cần triển khai các cơ chế ưu đãi tài chính, chẳng 

hạn như hỗ trợ lãi suất, giảm thuế, hoặc cấp vốn đối ứng, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào hệ thống tái chế, thiết bị xử lý rác hữu cơ, hoặc chuyển đổi sang nguyên liệu thân thiện với 

môi trường. Đây là giải pháp then chốt để nâng cao tính sẵn sàng đầu tư trong nhóm doanh nghiệp 

nhỏ và vừa – vốn thường gặp khó khăn về nguồn lực. 

Xây dựng bộ tiêu chí và chỉ số đánh giá thực hành 3R 

Việc thành phố Huế nên ban hành một bộ chỉ số chuẩn hóa để đo lường mức độ thực hành 

3R trong doanh nghiệp (tương tự như bộ chỉ số xanh trong quản trị đô thị) sẽ giúp các doanh 

nghiệp tự đánh giá, cải tiến liên tục, đồng thời là cơ sở để cơ quan quản lý xét duyệt hỗ trợ hoặc 

chứng nhận "doanh nghiệp xanh". 

Tổ chức chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức 

Cần có các chương trình đào tạo chuyên biệt cho doanh nghiệp F&B về quản lý chất thải, 

quy trình tái sử dụng và tái chế thực phẩm, cũng như cách vận dụng nguyên lý 3R vào quy trình 

vận hành hằng ngày. Đặc biệt, nên thúc đẩy các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức 

người tiêu dùng – từ đó tạo áp lực ngược khuyến khích doanh nghiệp thực hành 3R. 

Tăng cường hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ phân loại – thu gom rác tại nguồn 

Thành phố Huế cần nâng cấp hạ tầng thu gom, phân loại và tái chế, tạo điều kiện thuận lợi 

để các doanh nghiệp có thể thực hiện quy trình 3R một cách hiệu quả. Đồng thời, cần mở rộng 

các trạm tiếp nhận rác tái sử dụng, và triển khai mô hình hợp tác công – tư trong xử lý rác thải thực 

phẩm, như mô hình compost hoặc chuyển đổi thành năng lượng. 

Thúc đẩy mô hình cộng đồng và hợp tác chuỗi 

Các doanh nghiệp F&B nên được khuyến khích tham gia vào mạng lưới cộng đồng xanh – 

nơi chia sẻ kiến thức, nguồn lực tái sử dụng, và kinh nghiệm về quản lý chất thải hiệu quả. Hình 

thành các liên minh ngành nghề xanh cũng có thể tăng cường khả năng thương lượng chính sách 

và giảm chi phí đầu tư ban đầu. 

5.2 Kết luận 

Nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm rõ ràng về mối quan hệ tích cực giữa 

việc thực hành quy tắc 3R và sự phát triển bền vững trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh 

vực F&B tại thành phố Huế. Kết quả phân tích định lượng cho thấy rằng thực hành 3R không chỉ 

góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn cải thiện đáng kể hiệu quả môi trường và xã hội của 

doanh nghiệp – ba trụ cột cốt lõi của phát triển bền vững theo mô hình “Triple Bottom Line”.Cụ 

thể, cả ba giả thuyết nghiên cứu đều được kiểm định và xác nhận với mức ý nghĩa thống kê cao, 

trong đó yếu tố cam kết môi trường thể hiện mối quan hệ mạnh nhất với hành vi 3R, tiếp theo là 
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tác động xã hội và hiệu quả kinh tế. Điều này cho thấy rằng các doanh nghiệp F&B không chỉ chịu 

ảnh hưởng bởi lợi ích tài chính mà còn bởi nhận thức môi trường và áp lực xã hội trong việc thực 

hành 3R. Tổng thể, nghiên cứu đã đóng góp một khung phân tích toàn diện giúp lý giải mối quan 

hệ giữa hoạt động 3R và phát triển bền vững doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng lý thuyết và 

thực tiễn quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo cũng như hoạch định chính sách tại địa phương. 
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Phụ lục A1 

Thực hành 

qui tắc 3R 

TRP1 Tôi thúc đẩy thiết kế quy trình để tái sử dụng, tái chế, giảm thiểu rác thải. 

TRP2 Tôi khuyến khích thiết lập hệ thống tái chế cho các sản phẩm đã qua sử dụng và 

lỗi. 

TRP3 Tôi tăng hàm lượng nguyên liệu tái sử dụng hoặc vật liệu tái chế/tái tạo trong 

hoạt động kinh doanh. 

TRP4 Tôi làm việc với khách hàng/nhà cung cấp để thiết kế sản phẩm/dịch vụ thân 

thiện với môi trường. 

TRP5 Trong giai đoạn thiết kế, tôi xem xét khả năng tái sử dụng sản phẩm sau khi 

chúng đã phục vụ mục đích ban đầu. 

TRP6 Tôi đang sử dụng vật liệu tái chế làm đầu vào trong một số hoạt động kinh doanh 

TRP7 Tôi nỗ lực giảm thiểu chất thải và ô nhiễm  

TRP8 Tôi ưu tiên sử dụng các nguồn tài nguyên bền vững và tái tạo  

Sự bền 

vững (SP) 

Hiệu 

quả 

kinh tế  

Thực hành qui tắc 3R giúp giảm chi phí sản xuất. 

Thực hành qui tắc 3R giúp tăng lợi nhuận trunh bình trên tài sản ròng.  

Thực hành qui tắc 3R giúp giảm chi phí lưu kho. 

Thực hành qui tắc 3R giúp giảm chi phí vận chuyển và xử lý.  

Hiệu 

quả 

môi 

trường 

Thực hành qui tắc 3R giúp giảm chất thải. 

Thực hành qui tắc 3R giúp đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường. 

Thực hành qui tắc 3R giúp giảm lượng khí CO2. 

Hiệu 

quả xã 

hội  

Thực hành qui tắc 3R giúp cải thiện môi trường làm việc.  

Thực hành qui tắc 3R giúp cải thiện mối quan hệ với cộng đồng và các bên liên 

quan. 

Thực hành qui tắc 3R giúp cải thiện chất lượng sống tại cộng đồng xung quanh. 

 


